PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HOÁ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
(Kèm theo công văn số       /TTYT ngày      /        /2024)

	TT
	Nội dung - quy cách
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Sổ khám bệnh A1                              
- Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước : 28 x 39 cm
	Quyển
	60

	2
	Sổ tiêm chủng cơ bản cho trẻ em      
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20cm x30cm
	Quyển
	10

	3
	Sổ tiêm chủng viêm não, tả, thương hàn                                                    Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20cm x30cm
	Quyển
	2

	4
	Sổ tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ                                                        Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20cm x30cm                                                    
	Quyển
	17

	5
	Sổ khám thai                                      
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20cm x30cm           
	Quyển
	24

	6
	Sổ đẻ                                                   
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20cm x30cm   
	Quyển
	23

	7
	Sổ TD tử vong                                    
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20cm x30cm   
	Quyển
	8

	8
	Sổ TD, quản lý BN sốt rét                 
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20cm x30cm   
	Quyển
	4

	9
	Sổ TD, quản lý BN Tâm thần tại CĐ                                                Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20cm x30cm   
	Quyển
	10

	10
	Sổ TD, quản lý BN Lao tại CĐ        
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250 cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.
- Kích thước: 20cm x30cm   
	Quyển
	9

	11
	Sổ TD, quản lý BN HIV tại CĐ        
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20cm x30cm   
	Quyển
	6

	12
	Sổ TD công tác TT-GDSK                
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20cm x30cm                  
	Quyển
	8

	13
	Sổ TD, quản lý bệnh không lây nhiễm                                                  Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20cm x30cm    
	Quyển
	9

	14
	Phiếu phản ứng thuốc                        
In 2 mặt, 1 màu đen giấy70/90gr/m2.                                 - Kích thước: 20 cm x 30cm    
	Tờ
	150

	15
	Biểu đồ chuyển dạ                             
-  In 2 mặt, 1 màu đen giấy70/90gr/m2.                                - Kích thước: 20 cm x 30cm    
	Tờ
	190

	16
	Sổ quản lý 3 công trình VS                
Bìa: In 01 màu giấy Duplet 250. Ruột: In 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, 200 trang/1q.              - Kích thước: 20 cm x 30cm    
	Quyển
	25

	17
	Sổ quản lý sức khoẻ người cao tuổi                                                      Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	9

	18
	Sổ quản lý sức khoẻ người tàn tật     
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	7

	19
	Sổ quản lý sức khoẻ TE < 5 tuổi      
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	10

	20
	Sổ khám phụ khoa                       
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	18

	21
	Sổ TD, quản lý bệnh Nội tiết             
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	4

	22
	Sổ kiểm nhập vật tư y tế tiêu hao      
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	24

	23
	Sổ xuất nhập thuốc                      
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	34

	24
	Sổ trực                                          
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	58

	25
	Sổ quản lý, TD uống vitamin A cho trẻ                                                Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	8

	26
	Phiếu TD dịch truyền                          
In 2 mặt, 1 màu đen giấy Duplet 250, cán bóng.                                
	Tờ
	200

	
	- Kích thước: 20 cm x 30cm   
	
	

	27
	Sổ khám tâm thần                       
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	10

	28
	Sổ chứng sinh                               
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	6

	29
	Sổ theo dõi kết quả tiêm chủng         
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	9

	30
	Sổ quản lý vaccin, bơm kim tiêm      
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	10

	31
	Sổ phản ứng sau tiêm chủng      
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	10

	32
	Sổ khám bệnh lao                        
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	10

	33
	Sổ cân trẻ < 2t                              
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	23

	34
	Sổ khám bệnh da liễu                        
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	9

	35
	Sổ khám bệnh nội tiết                     
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	6

	36
	Sổ khám bệnh sốt rét                   
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	5

	37
	Thẻ kho                                        
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	25

	38
	Sổ khám bệnh mắt                             
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	12

	39
	Sổ khám bệnh truyền nhiễm            
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	9

	40
	Sổ TD bệnh nhân điều trị nội trú         Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	14

	41
	Sổ TD xuất nhập thuốc gây nghiện, hướng thần                                 
Bìa: In 01 màu vàng giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	8

	42
	Đơn thuốc hướng thần                        
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                      
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	16

	43
	Đơn thuốc tâm thần kinh                    
In 1 mặt, 1 màu đen giấy70/90gr/m2. - Kích thước: 15 cm x 20cm
	Tờ
	1304

	44
	Sổ theo dõi tài sản                       
Bìa: In 01 màu vàng giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                                     
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	19

	45
	Sổ quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát                                                         Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                 
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	8

	46
	Sổ khám bệnh học sinh                       
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                     
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	19

	47
	Phiếu thu tin                                       
In 2 mặt, 1 màu đen giấy Duplet 250, cán bóng.                                 
	Tờ
	3000

	
	 - Kích thước: 20 cm x 30cm 
	
	

	48
	Sổ họp cơ quan                            
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                     
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	4

	49
	Sổ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 2 tuổi                                                Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                     
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	3

	50
	Sổ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi                                                Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                     
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	3

	51
	Phiếu xét nghiệm KST sốt rét               
In 2 mặt, 1 màu đen giấy70/90gr/m2.                                  - Kích thước: 20 cm x 30cm 
	Tờ
	60

	52
	Bệnh án Tâm thần kinh                      
Bìa: In 01 màu vàng giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                             
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	50

	53
	Sổ điều trị tâm thần kinh (sổ cấp thuốc)                                            Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                     
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	52

	54
	Sổ thu chi tài chính                                
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                     
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	2

	55
	Sổ bàn giao người bệnh chuyển viện                                               Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                     
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	2

	56
	Sổ mời hội chẩn                                  
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                     
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	1

	57
	Sổ tài sản y dụng cụ                            
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                     
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	1

	58
	Sổ góp ý của người bệnh                    
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                     
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	1

	59
	Sổ bàn giao người bệnh vào khoa     
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                     
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	1

	60
	Sổ xuất nhập vật tư - trang thiết bị y tế                                              Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                     
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	1

	61
	Đơn thuốc                                          
In 2 mặt, 1 màu đen giấy70/90gr/m2.                                 - Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Tờ
	1050

	62
	Sổ tư vấn sản khoa                             
Bìa: In 01 màu xanh giấy Duplet 250, cán bóng. Ruột: In 02 mặt 01 màu đen, giấy70/90gr/m2, vô keo đóng gáy, 200 trang/1q.                                    
- Kích thước: 20 cm x 30cm  
	Quyển
	1

























